	MỤC LỤC

	

	

	Nội dung

	PHẦN I: MẪU BIỂU BÁO CÁO HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN

	PHẦN II: HƯỚNG DẪN VÀ GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU BÁO CÁO
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN

	Biểu số: 01/H-NLTS Hiện trạng sử dụng đất chia theo đối tượng sử dụng, quản lý

	Biểu số: 02/H-NLTS Hiện trạng sử dụng đất Nông nghiệp

	Biểu số: 03/H-NLTS Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp

	Biểu số: 04/H-NLTS Hiện trạng sử dụng đất chia theo phường/xã/thị trấn


	Biểu số: 01/H-NLTS

Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 20 tháng 2 năm sau năm báo cáo
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 
CHIA THEO ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG, QUẢN LÝ
Năm 20…….
	Đơn vị báo cáo:

Phòng Tài nguyên và MT  ………
Đơn vị nhận báo cáo:

Chi Cục Thống kê ………


          Đơn vị tính: Ha

	Mục đích sử dụng đất
	Mã số
	Tổng 
diện tích 
tự nhiên
	Diện tích đất theo đối tượng sử dụng
	Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý

	
	
	
	Tổng số
	Hộ gia đình, cá nhân (GDC)
	Tổ chức trong nước (TCC)
	Tổ chức 
NN, cá nhân NN (NNG)
	Cộng đồng dân cư (CDS)
	Tổng số
	Cộng đồng dân cư (CDQ)
	UBND  cấp xã (UBQ)
	Tổ chức 
phát triển quỹ đất (TPQ)
	Tổ chức khác (TKQ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Tổng diện tích các loại đất (=02+16+30+34)
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A. Đất nông nghiệp
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất trồng cây hàng năm
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Đất trồng lúa
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Đất trồng cây hàng năm khác
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất trồng cây lâu năm
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Đất lâm nghiệp
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất rừng sản xuất
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất rừng phòng hộ
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất rừng đặc dụng
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Đất làm muối
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Đất nông nghiệp khác
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Mục đích sử dụng đất
	Mã số
	Tổng 

diện tích 

tự nhiên
	Diện tích đất theo đối tượng sử dụng
	Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý

	
	
	
	Tổng số
	Hộ gia đình, cá nhân (GDC)
	Tổ chức trong nước (TCC)
	Tổ chức 

NN, cá nhân NN (NNG)
	Cộng đồng dân cư (CDS)
	Tổng số
	Cộng đồng dân cư (CDQ)
	UBND  cấp xã (UBQ)
	Tổ chức 

phát triển quỹ đất (TPQ)
	Tổ chức khác (TKQ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	B. Đất phi nông nghiệp
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Đất ở
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất ở tại nông thôn
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đất ở tại đô thị
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Đất chuyên dùng
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đất quốc phòng
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất an ninh
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đất có mục đích công cộng
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Đất phi nông nghiệp khác
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	C. Đất chưa sử dụng
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Đất bằng chưa sử dụng
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Đất đồi núi chưa sử dụng
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Núi đá không có rừng cây
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D. Đất mặt nước ven biển
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Mục đích sử dụng đất
	Mã số
	Tổng 
diện tích 
tự nhiên
	Diện tích đất theo đối tượng sử dụng
	Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý

	
	
	
	Tổng số
	Hộ gia đình, cá nhân (GDC)
	Tổ chức trong nước (TCC)
	Tổ chức 

NN, cá nhân NN (NNG)
	Cộng đồng dân cư (CDS)
	Tổng số
	Cộng đồng dân cư (CDQ)
	UBND  cấp xã (UBQ)
	Tổ chức 

phát triển quỹ đất (TPQ)
	Tổ chức khác (TKQ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2. Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Đất mặt nước ven biển có mục đích khác
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thuyết minh tình hình:

	…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	……, Ngày…..tháng…..năm…..

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

	
	
	


	Biểu số: 02 /H-NLTS

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 20 tháng  2 năm sau năm báo cáo
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Năm 20…….
	Đơn vị báo cáo:

Phòng Tài nguyên và MT  ………
Đơn vị nhận báo cáo:

Chi Cục Thống kê ………


                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Đơn vị tính: Ha

	 
	Mã số
	Tổng diện tích tự nhiên
	Diện tích đất theo đối tượng sử dụng
	Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý

	
	
	
	Tổng số
	Hộ gia đình, cá nhân (GDC)
	Tổ chức trong nước (TCC)
	Tổ chức NN, cá nhân NN (NNG)
	Cộng đồng dân cư (CDS)
	Tổng số
	Cộng đồng dân cư (CDQ)
	UBND  cấp xã (UBQ)
	Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ)
	Tổ chức khác (TKQ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Đất nông nghiệp
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất sản xuất nông nghiệp
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất trồng cây hàng năm
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất trồng lúa
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất chuyên trồng lúa nước
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất trồng lúa nước còn lại
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất trồng lúa nương
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất cỏ dùng vào chăn nuôi
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất trồng cây hàng năm khác
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất bằng trồng cây hàng năm khác
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất trồng cây lâu năm
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất trồng cây công nghiệp lâu năm
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất trồng cây ăn quả lâu năm
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất trồng cây lâu năm khác
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất lâm nghiệp
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đất rừng sản xuất
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đất có rừng tự nhiên sản xuất
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đất có rừng trồng sản xuất
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	Mã số
	Tổng diện tích tự nhiên
	Diện tích đất theo đối tượng sử dụng
	Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý

	
	
	
	Tổng số
	Hộ gia đình, cá nhân (GDC)
	Tổ chức trong nước (TCC)
	Tổ chức NN, cá nhân NN (NNG)
	Cộng đồng dân cư (CDS)
	Tổng số
	Cộng đồng dân cư (CDQ)
	UBND  cấp xã (UBQ)
	Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ)
	Tổ chức khác (TKQ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Đất trồng rừng sản xuất
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất rừng phòng hộ
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất có rừng tự nhiên phòng hộ
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất có rừng trồng phòng hộ
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất trồng rừng phòng hộ
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất rừng đặc dụng
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất có rừng tự nhiên đặc dụng
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất có rừng trồng đặc dụng
	29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng đặc dụng
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất trồng rừng đặc dụng
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, mặn
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đất làm muối
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đất nông nghiệp khác
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thuyết minh tình hình: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	
	……, Ngày…..tháng…..năm…..

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Biểu số: 03 /H-NLTS

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 20 tháng 2 năm sau năm báo cáo
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Năm 20…….
	Đơn vị báo cáo:

Phòng Tài nguyên và MT ………
Đơn vị nhận báo cáo:
 Chi Cục Thống kê ………


                                                                                                                                                                                                                                                                       Đơn vị tính: Ha

	 
	Mã số
	Tổng diện tích tự nhiên
	Diện tích đất theo đối tượng sử dụng
	Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý

	
	
	
	Tổng số
	Hộ gia đình, cá nhân (GDC)
	Tổ chức trong nước (TCC)
	Tổ chức NN, cá nhân NN (NNG)
	Cộng đồng dân cư (CDS)
	Tổng số
	Cộng đồng dân cư (CDQ)
	UBND  cấp xã (UBQ)
	Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ)
	Tổ chức khác (TKQ)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Tổng diện tích 
đất phi nông nghiệp
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất ở
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất ở tại nông thôn
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất ở tại đô thị
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất chuyên dùng
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất trụ sở cơ quan,
công trình sự nghiệp
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất trụ sở cơ quan,
công trình sự nghiệp nhà nước
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất trụ sở khác
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất quốc phòng
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất an ninh
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất sản xuất, 
kinh doanh phi nông nghiệp
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất khu công nghiệp
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đất cho hoạt động khoáng sản
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	Mã số
	Tổng diện tích tự nhiên
	Diện tích đất theo đối tượng sử dụng
	Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý

	
	
	
	Tổng số
	Hộ gia đình, cá nhân (GDC)
	Tổ chức trong nước (TCC)
	Tổ chức NN, cá nhân NN (NNG)
	Cộng đồng dân cư (CDS)
	Tổng số
	Cộng đồng dân cư (CDQ)
	UBND  cấp xã (UBQ)
	Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ)
	Tổ chức khác (TKQ)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất có mục đích công cộng
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất giao thông
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất thuỷ lợi
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất công trình năng lượng
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất công trình 
bưu chính viễn thông
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất cơ sở văn hoá
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất cơ sở y tế
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất cơ sở giáo dục - đào tạo
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất cơ sở thể dục - thể thao
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất cơ sở nghiên cứu khoa học
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất cơ sở dịch vụ về xã hội
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đất chợ
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đất có di tích, danh thắng
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đất tôn giáo
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đất tín ngưỡng
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	Mã số
	Tổng diện tích tự nhiên
	Diện tích đất theo đối tượng sử dụng
	Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý

	
	
	
	Tổng số
	Hộ gia đình, cá nhân (GDC)
	Tổ chức trong nước (TCC)
	Tổ chức NN, cá nhân NN (NNG)
	Cộng đồng dân cư (CDS)
	Tổng số
	Cộng đồng dân cư (CDQ)
	UBND  cấp xã (UBQ)
	Tổ chức phát triển quỹ đất (TPQ)
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BIỂU SỐ: 01/H-NLTS;  02/H-NLTS;  03/H-NLTS;  04/H-NLTS
DIỆN TÍCH VÀ CƠ CẤU ĐẤT
1. Mục đích, ý nghĩa

Diện tích đất là chỉ tiêu đánh giá hiện trạng sử dụng đất phục vụ việc quy hoạch và xây dựng kế hoạch sử dụng đất một cách có hiệu quả; đồng thời là căn cứ để đề xuất việc ban hành hoàn chỉnh chính sách pháp luật về đất đai; là mẫu số để tính các chỉ tiêu thống kê như: mật độ dân số;  thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích, hiệu quả  trên một đơn vị đất…

Cơ cấu đất nhằm đánh giá tỉ trọng các loại đất  theo mục đích sử dụng so với  tổng diện tích đất tự nhiên; hoặc tỉ trọng các loại đất chi tiết so với tổng diện tích đất khái quát theo mục đích sử dụng, vvv… theo yêu cầu của các cấp quản lý, nghiên cứu…

2. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

a) Diện tích đất

Tổng diện tích đất tự nhiên của đơn vị hành chính là toàn bộ diện tích các loại đất thuộc phạm vi quản lý hành chính của đơn vị hành chính đó trong đường địa giới hành chính xác định được lấy theo số liệu do cơ quan địa chính có thẩm quyền đo đạc và công bố.

Tổng diện  tích đất  tự nhiên bao gồm nhiều loại đất khác nhau tuỳ theo tiêu thức phân loại. Thông thường diện tích đất đai đựơc phân theo mục đích sử dụng và người sử dụng

(1) Diện tích đất theo tiêu thức mục đích sử dụng: Là diện tích của phần đất có cùng mục đích sử dụng trong phạm vi của đơn vị hành chính, bao gồm: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

- Đất nông nghiệp: Là đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về  nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và mục đích bảo vệ, phát triển rừng; bao gồm: đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản và đất nông nghiệp khác.

+ Đất  sản xuất nông  nghiệp:  Là đất  nông  nghiệp sử dụng vào mục đích sản  xuất nông nghiệp; bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm.

+  Đất lâm nghiệp: Là đất có rừng tự nhiên hoặc có rừng trồng đạt tiêu chuẩn rừng theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; đất khoanh nuôi phục hồi rừng (đất đã giao, cho thuê để khoanh nuôi, bảo vệ nhằm phục hồi rừng bằng hình thức tự nhiên là chính); đất để trồng rừng mới (đất đã giao, cho thuê để trồng rừng và đất có cây rừng mới trồng chưa đạt tiêu chuẩn rừng). Đất lâm nghiệp bao gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản: Là đất được sử dụng chuyên vào mục đích nuôi, trồng thuỷ sản; bao gồm đất nuôi trồng nước lợ và đất chuyên nuôi trồng nước ngọt.

+ Đất làm muối: Là đất các ruộng  muối để sử dụng vào mục đích sản xuất muối.

+ Đất nông nghiệp khác: Là đất tại nông thôn sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống; xây dựng kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp.

-  Đất  phi  nông  nghiệp:  Là  đất  đang  được  sử  dụng  không  thuộc  nhóm  đất  nông nghiệp; bao gồm: đất ở, đất chuyên dùng, đất tôn giáo, tín ngưỡng, đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng, đất phi nông nghiệp khác.

+ Đất ở: Là đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ cho đời sống; đất vườn, ao gắn liền với nhà ở trong cùng một thừa đất thuộc khu dân cư (kể cả trường hợp vườn, ao gắn liền với nhà ở riêng lẻ) đã được công nhận là đất ở; bao gồm đất ở  tại nông thôn và đất ở tại đô thị.

+ Đất  chuyên  dùng: Bao  gồm  đất  trụ  sở  cơ  quan,  công  trình  sự  nghiệp; đất quốc phòng, an ninh; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất dùng cho mục đích công cộng.

+ Đất  tôn giáo,  tín ngưỡng: Là đất do cơ sở tôn giáo sử dụng và đất có cơ sở  tín ngưỡng dân gian; bao gồm đất tôn giáo và đất tín ngưỡng.

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa:  Là đất để làm nơi mai táng tập trung.

+ Đất  sông  suối  và  mặt  nước  chuyên  dùng:  Là  đất  có  mặt  nước  không  sử  dụng chuyên vào các mục đích nuôi  trồng  thủy sản,  thuỷ điện,  thuỷ  lợi. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng bao gồm: đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và đất có mặt nước chuyên dùng.

+ Đất phi nông nghiệp khác: Là đất  làm nhà nghỉ,  lán  trại, nhà  tạm  (không phải  là nhà ở) để người  lao động sử dụng  tại các trang  trại ở nông  thôn; đất để xây dựng cơ sở sản xuất dịch vụ nông,  lâm ngư nghiệp tại đô thị như xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt (kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất), xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép, xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng  cơ  sở ươm  tạo cây  giống,  con giống, xây dựng  kho,  nhà của hộ  gia đình,  cá nhân chứa nông sản,  thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp.

- Nhóm  đất  chưa  sử  dụng:  Là  đất  chưa  xác  định mục  đích  sử  dụng;  bao  gồm  đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây.

+ Đất bằng chưa sử dụng: Là đất bằng phẳng ở đồng bằng, thung lũng, cao nguyên chưa sử dụng.

+ Đất đồi núi chưa sử dụng: Là đất chưa sử dụng trên vùng đồi, núi.

+ Núi đá không có rừng cây: Là đất chưa sử dụng ở dạng núi đá, trên đó không có rừng cây.

(2) Diện tích đất theo tiêu thức người sử dụng, quản lý đất:

- Người  sử  dụng đất:  Là  người  được Nhà  nước  giao  đất,  cho  thuê  đất,  công  nhận quyền  sử  dụng  đất;  bao  gồm  hộ  gia  đình,  cá  nhân;  cộng  đồng  dân  cư;  tổ  chức  (trong nước), cơ sở tôn giáo; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

- Người được giao quản lý đất: Là tổ chức trong nước, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được Nhà nước giao đất để quản lý; bao gồm tổ chức được giao quản lý đất, cộng đồng dân cư được giao quản lý đất.

b) Cơ cấu đất:

(1) Cơ cấu diện tích đất theo tiêu thức mục đích sử dụng:

Là  tỉ  trọng diện  tích của phần đất có cùng mục đích sử dụng  trong phạm vi diện tích  tự  nhiên  của  đơn  vị  hành  chính,  bao  gồm  tỷ  trọng  đất  nông  nghiệp,  đất  phi  nông nghiệp và đất chưa sử dụng chiếm trong tổng diện tích tự nhiên.
(2) Cơ cấu diện  tích đất  theo  tiêu thức người sử dụng, quản lý đất:
Là  tỉ  trọng diện tích của phần đất có cùng đối tượng sử dụng hoặc đối tượng được giao để quản lý  trong phạm vi diện tích tư nhân  của đơn vị hành chính, bao gồm tỷ trọng đất của các đơn vị, cá nhân, tổ chức… quản lý hoặc sử dụng chiếm trong tổng diện tích tự nhiên.

3. Phân tổ chủ yếu

- Hiện trạng sử dụng;

- Loại đất;

- Xã/phường/thị trấn.

4. Nguồn số liệu

- Phòng Tài nguyên và Môi trường.
PAGE  
9

